
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 14B6, Khu dự án nhà ở Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

05/09/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PERFECTHOME VIỆT NAM

0107985222

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng;
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

4. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

5. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

6. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

7. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

8. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

9. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

10. Xây dựng nhà các loại 4100

11. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

12. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

13. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PERFECTHOME VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PERFECTHOME VIETNAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

15. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 
Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh tổng 
hợp, cửa hàng bách hóa

4719

17. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759(Chính)

19. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

20. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

21. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
Bán buôn xi măng;
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
Bán buôn kính xây dựng;
Bán buôn sơn, véc ni;
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
Bán buôn đồ ngũ kim;
Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép;

4663

23. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

25. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

26. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

27. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

28. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

29. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

30. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

31. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

32. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

33. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

34. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

35. Đại lý du lịch 7911
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4.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

36. Điều hành tua du lịch 7912

37. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

38. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

39. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các 
cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh 
(trừ kính thuốc);
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh;
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

40. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

41. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

42. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

43. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

44. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh./.

8299

46. Cho thuê xe có động cơ 7710

47. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

48. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

49. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

50. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

51. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

52. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

53. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

54. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

55. Dịch vụ đóng gói 8292

56. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

57. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG HỮU 
HƯỞNG

Số 64A, phố Đại 
La, Phường 
Trương Định, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

390.000 3.900.000.000 87,000

Tổng số 390.000 3.900.000.000 87,000

B4738324

2 PHẠM DUY 
KHÁNH

Thôn Cốc Đồng 
Tâm, Xã Minh 
Quang, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 2,000

Tổng số 10.000 100.000.000 2,000

0010900181
35

3 NGÔ HỒNG 
MAI

P209-E3, tập thể 
Công ty cơ khí Hà 
Nội, Phường 
Thượng Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 11,000

Tổng số 50.000 500.000.000 11,000

0011810024
91

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B4738324
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 64A, phố Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 64A, phố Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG HỮU HƯỞNG Nam

26/12/1984 Kinh Việt Nam

16/12/2010 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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